MỤC LỤC
BIỂU TỔNG HỢP
1
Một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
1
Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023
1
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
3
Ngành: Điện Công nghiệp - Hệ Cao đẳng
3
Ngành: Cơ điện tử - Hệ Cao đẳng
8
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông - Hệ Cao đẳng
12
Ngành: Điện tử công nghiệp - Hệ Cao đẳng
16
Ngành: Cơ điện tử (CLC) - Hệ Cao đẳng
21
Ngành: Điện công nghiệp (CLC Glasgow) - Hệ Cao đẳng
27
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Hệ Cao đẳng
34
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Hệ Cao đẳng chất lượng cao
41
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa - Hệ Cao đẳng
47
Ngành: Điện Công nghiệp - Hệ Trung cấp
54
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Hệ Trung cấp
59
Ngành: Điện tử công nghiệp - Hệ Trung cấp
63
Ngành: Cơ Điện tử - Hệ Trung cấp
67
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa - Hệ Trung cấp
71
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông - Hệ Trung cấp
75
KHOA CƠ KHÍ
79
Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí  - Hệ Cao đẳng
79
Ngành: Công nghệ Chế tạo máy - Hệ Cao đẳng
83
Ngành: Cắt gọt kim loại - Hệ Cao đẳng
87

Ngành: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp - Hệ Cao đẳng
92
Ngành: Chế tạo khuôn mẫu - Hệ Cao đẳng
96

Ngành: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp - Hệ Trung cấp
101
Ngành: Chế tạo khuôn mẫu - Hệ Trung cấp
106

Ngành: Cắt gọt kim loại - Hệ Trung cấp
110
Ngành: Cơ khí chế tạo - Hệ Trung cấp
114
Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí -  Hệ Trung cấp
119
Ngành: Công nghệ Chế tạo máy - Hệ Trung cấp
123
KHOA ĐỘNG LỰC
127
Ngành: Công nghệ Ô tô -  Hệ Cao đẳng
127
Ngành: Công nghệ Ô tô - Hệ Cao đẳng chất lượng cao
132
Ngành: Sửa chữa máy tàu thủy - Hệ Cao đẳng
137
Ngành: Sửa chữa máy nâng chuyển - Hệ Cao đẳng
142
Ngành: Công nghệ Ô tô -  Hệ Trung cấp
147

Ngành: Sửa chữa máy tàu thủy - Hệ Trung cấp
152
Ngành: Sửa chữa máy nâng chuyển - Hệ Trung cấp
157
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
162
Ngành: An ninh mạng – Hệ Cao đẳng
162
Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính – Hệ Cao đẳng
167
Ngành: Đồ họa đa phương tiện – Hệ Cao đẳng
171
Ngành: Lập trình máy tính – Hệ Cao đẳng
113
Ngành: Quản trị mạng máy tính – Hệ Cao đẳng
118

Ngành: Thiết kế đồ họa – Hệ Cao đẳng
122
Ngành: Thiết kế trang Web – Hệ Cao đẳng
126
Ngành: Tin học ứng dụng – Hệ Cao đẳng
131
Ngành: Truyền thông và mạng máy tính – Hệ Cao đẳng
136
Ngành: An ninh mạng – Hệ Trung cấp
140
Ngành: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính – Hệ Trung cấp
144
Ngành: Đồ họa đa phương tiện – Hệ Trung cấp
148

Ngành: Lập trình máy tính – Hệ Trung cấp
153

Ngành: Quản trị mạng máy tính - Hệ Trung cấp
158

Ngành: Thiết kế đồ họa – Hệ Trung cấp
162

Ngành: Thiết kế trang Web – Hệ Trung cấp
166

Ngành: Tin học ứng dụng – Hệ Trung cấp
171

Ngành: Truyền thông và mạng máy tính – Hệ Trung cấp
174

KHOA NHIỆT – LẠNH
180
Ngành: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt – Cao đẳng
180
Ngành:Lắp đặt thiết bị lạnh – Hệ Cao đẳng
185
Ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí – Hệ Cao đẳng
190
Ngành: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh – Hệ Cao đẳng
195
Ngành: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt – Hệ Trung cấp
200
Ngành:Lắp đặt thiết bị lạnh – Hệ Trung cấp
204
Ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí – Hệ Trung cấp
208
Ngành: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh – Hệ Trung cấp
212
KHOA KINH TẾ
216

Ngành: Kế toán Doanh nghiệp – Hệ Cao đẳng
216
Ngành: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hệ Cao đẳng
220
Ngành: Tài chính doanh nghiệp – Hệ Cao đẳng
224
Ngành: Quản trị nhà hàng – Hệ Cao đẳng
228
Ngành: Quản trị khách sạn - Hệ Cao đẳng
232
Ngành: Logistic - Hệ Cao đẳng
236
Ngành: Thương mại điện tử - Hệ Cao đẳng
240
Ngành: Kỹ thuật làm bánh – Hệ Cao đẳng
244
Ngành: Kế toán Doanh nghiệp – Hệ Trung cấp
248
Ngành: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hệ Trung cấp
252
Ngành: Tài chính doanh nghiệp – Hệ Trung cấp
256
Ngành: Nghiệp vụ nhà hàng - Hệ Trung cấp
260
Ngành: Quản trị khách sạn – Hệ Trung cấp
264
Ngành: Quản trị lữ hành - Hệ Trung cấp
268
Ngành: Quản trị du lịch MICE – Hệ Trung cấp
272
Ngành: Logistic - Hệ Trung cấp
276
Ngành: Thương mại điện tử - Hệ Trung cấp
280

Ngành: Kỹ thuật làm bánh – Hệ Trung đẳng
284

KHOA MAY – THỜI TRANG
288
Ngành: Công nghệ may – Hệ Cao đẳng
288
Ngành: Công nghệ may – Hệ Trung cấp
293
KHOA XÂY DỰNG
297
Ngành: Kỹ thuật Xây dựng – Hệ Cao đẳng
297
Ngành: Kỹ thuật Xây dựng – Hệ Trung đẳng
301

Ngành: Quản lý xây dựng - Hệ Trung đẳng
305
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
309
Ngành: Tiếng Anh – Hệ Cao đẳng
309
Ngành: Tiếng Anh – Hệ Trung cấp
313

Ngành: Tiếng Hàn – Hệ Cao đẳng
317
Ngành: Tiếng Hàn – Hệ Trung cấp
321

Ngành: Tiếng Nhật – Hệ Cao đẳng
325

Ngành: Tiếng Nhật – Hệ Trung cấp
329
THÔNG BÁO
333
Công khai cam kết Chất lượng đào tạo thực tế
333 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM năm học 2021 – 2022
333
THÔNG BÁO
337
Công khai cơ sở vật chất
337 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM năm học 2021 – 2022
237
THÔNG BÁO
339 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
339
của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM năm học 2021 – 2022
339
THÔNG BÁO
340
Công khai Tài chính …..
340
của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM năm học 2021 – 2022
340
